
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1  

Tên giáo viên: Lý Thị Phượng - Nguyễn Thị Huyền Trang  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 

31/01 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

* Đón trẻ: 
- Cô đến sớm mở cửa , thông thoáng phòng học. 

- Cô ân cần niềm nở đón trẻ , Nhắc trẻ chào bố mẹ, và cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ về sức khoẻ và các hoạt động của các con khi 

ở nhà sau kỳ nghỉ tết dương lịch.  

- Trao đổi với phụ huynh chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm cho các con mang theo khi đi lớp 

- Dạy trẻ biết nói cảm ơn khi nhận được quà, lì xì.   

* Trò chuyện: 
- Trò chuyện về chú mèo tinh nghịch, một số vật nuôi trong gia đình. 

+ Hỏi trẻ một số câu hỏi: Con gà gáy như thế nào? ....  

+ Trẻ nói rõ ràng tên gọi, tiếng kêu của con vật quen thuộc trong giao tiếp  

- Trò chuyện về con voi: Tên gọi, hình dáng, các bộ phận trên cơ thể con voi, ... 

+ Bé yêu thích những con vật nào?  

- Trò chuyện về một số con vật sống dưới nước.  

- Trò chuyện về chủ đề "Gia đình bé chuẩn bị đón tết như thế nào?"  

 

Thể dục sáng 

Thực hiện động tác thể dục sáng theo nhạc. 

* Khởi động: Trẻ đi theo vòng tròn theo nhạc. 

* Trọng động: 

- Hô hấp: Làm tiếng chim kêu 

- Cơ tay và bả vai (Chim vỗ cánh) 

+ 2 tay dang ngang, đưa lên, hạ xuống 

- Cơ chân (Chim mổ thóc) 

+ Ngồi xuống, đứng lên 

 



- Cơ lưng, cơ bụng 

+ Vặn người sang hai bên 

* Hồi tĩnh: Trẻ tập các động tác giãn cơ.  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

- VĐCB: Đi bước 

vào các ô 

+ TCVĐ: Những 

chú gà con  

Vận động 

- VĐCB: Ném 

bóng to bằng 2 

tay 

+ TCVĐ: Thỏ 

nhảy  

Vận động 

- VĐCB: Bò 

trong đường hẹp 

có mang vật trên 

lưng 

+ TCVĐ: Chim 

non bay về tổ 

(MT4)  

Vận động 

- VĐCB: Trèo lên 

xuống ghế 

+ TCVĐ: Gieo 

hạt  

Vận động 

Nghỉ tết  

MT20, 

MT4, 

MT27 

T3 

Làm quen văn 

học 

Truyện: Các bạn 

của Mèo con  

Làm quen văn 

học 

Thơ: Con voi  

Làm quen văn 

học 

Truyện: Con cá 

vàng (MT20)  

Làm quen văn 

học 

- Thơ: Mâm ngũ 

quả (MT27)  

 

Làm quen văn 

học 

Nghỉ tết  

T4 

Hoạt động nhận 

biết 

- Nhận biết màu 

vàng 

Nhận biết tập 

nói 

- Con voi  

Hoạt động nhận 

biết 

- Nhận biết to - 

nhỏ  

Nhận biết tập 

nói 

- Gia đình bé 

chuẩn bị đón tết  

 

Hoạt động nhận 

biết 

Nghỉ tết  

T5 

Hoạt động tạo 

hình 

- Chấm màu vẽ 

con mèo  

Hoạt động tạo 

hình 

- Tô màu con 

chim  

Hoạt động tạo 

hình 

- Di màu làm mặt 

nước  

Hoạt động tạo 

hình 

- Di màu làm ổ 

rơm  

Hoạt động tạo 

hình 

Nghỉ tết  



T6 

Âm nhạc 

- Hát: Ai cũng 

yêu chú mèo 

+ Nghe hát: Gà 

trống mèo con và 

cún con  

 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Con 

voi 

+ VĐTN: Con vỏi 

con voi  

Âm nhạc 

- Hát: Cá vàng 

bơi 

+ VĐTN: Baby 

shark  

Âm nhạc 

- Hát: Sắp đến tết 

rồi 

+ Nghe hát: Ngày 

tết quê em  

Âm nhạc 

Nghỉ tết  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 (30/12 - 03/01) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát thời tiết mùa đông. 

- Tưới cây giúp cô  

- Quan sát cây xanh trên sân trường 

- Quan sát góc thiên nhiên  

- Nhặt lá vàng cùng cô 

* TCVĐ: 
- Gà trong vườn  

- Kéo cưa lừa xẻ  

- Chi chi chành chành 

- Lộn cầu vồng 

- Nu na nu nống  

* Chơi tự chọn 
- Trẻ chơi đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi đồ chơi trong khu vận động. 

- Chơi với lá. 

- Chơi đồ chơi trong khu đồi cỏ. 

- Chơi với vòng  
 

MT13 



Tuần 2: (06/01 - 10/01) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát cây hoa đồng tiền  

- Quan sát vườn rau của trường 

- Quan sát vườn hoa hướng dương  

- Quan sát thời tiết  

- Quan sát góc thiên nhiên  

* TCVĐ:  
- Cắp cua bỏ giỏ  

- Bóng tròn to  

- Lộn cầu vồng  

- Tập tầm vông  

- Bóng tròn to 

* Chơi tự chọn 
- Chơi với hoa, lá khô. 

- Chơi đồ chơi khu vui chơi. 

- Chơi đồ chơi cô và bé chuẩn bị. 

- Chơi với bóng  

- Chơi với đồ chơi lá cây 
 

Tuần 3:(13/01 - 17/01) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát cầu trượt, đu quay 

- Xem tranh ảnh động vật sống ở dưới nước 

- Đi dạo tắm nắng 

- Trò chuyện về con cá vàng 

- Tham quan lớp các anh chị 

* TCVĐ: 
- Chi chi chành chành 



- Cây cao cỏ thấp 

- Trời nắng trời mưa 

- Đi bước vào các ô 

- Nu na nu nống 

* Chơi tự chọn 
- Chơi với hoa, lá khô. 

- Chơi đồ chơi khu vui chơi. 

- Chơi đồ chơi cô và bé chuẩn bị. 

- Chơi với bóng  

- Chơi cát sỏi 
 

Tuần 4: (20/01 - 24/01) 

* HĐCMĐ 
- Dạ trẻ chúc những câu chúc đơn giản 

- Xem tranh ảnh về ngày tết 

- Quan sát cây đào 

- Quan sát mâm ngũ quả ở khu vực sân khấu 

- Tưới nước cho cây ở góc thiên nhiên 

* TCVĐ: 
- Nhặt bóng 

- Bắt bướm 

- Tập tầm vông 

- Chim mẹ, chim con 

- Dung dăng dung dẻ 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi khu vận động 

- Chơi với bóng 

- Chơi với vòng 



- Chơi với phấn. 

- Chơi với lá cây.  

- Trẻ biết nghe lời người lớn và chấp nhận đội mũ khi ra nắng; đi tất; mặc quần áo ấm khi 

trời lạnh. (MT13)  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm 

- Tuần 1: Góc "Hoạt động với đồ vật" 

- Tuần 2: Góc "Kĩ năng sống" 

- Tuần 3: Góc "Bế em" 

- Tuần 4: Góc "Bé chơi với hình và màu"  

* Góc hoạt động với đồ vật: Xâu hạt, xâu hoa, chơi lồng hộp, tô tranh các con vật, về ngày 

tết nguyên đán 

- Chuẩn bị: Tranh hoa các con vật, hoa, hạt...  

* Góc Kỹ năng sống 
- Chuẩn bị hạt bông, gắp,... rèn kỹ năng gắp hạt bông.  

* Góc bế em: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ, khấy bột cho em ăn ... 

- Chuẩn bị: Búp bê, bát, thìa  

* Góc " Chơi với hình và màu" 
- Trẻ dán xúc xích, các đồ trang trí, làm các con vật bằng nhiều nguyên vật liệu, cho trẻ làm 

cây quất, cây hoa mai, hoa đào,...  

- Chuẩn bị: Hồ, giấy màu, hoa, đất nặn, cành cây, giấy màu,  

* Góc sách truyện 
- Chuẩn bị: sách, tranh ảnh về các con vật, ngày tết, ... cho trẻ lật giở trang sánh, xem sách.  

+ Đặt câu hỏi: Con gì đây, cái gì đây? ... cho trẻ trả lời.  

 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn cho trẻ những thói quen, nề nếp tự phục vụ bản thân như tự xúc cơm, lấy nước, cất 

cốc, lấy gối, cất gối....  

- Rèn cho trẻ thói quen đi vệ sinh trước khi đi ngủ,...  

- Rèn cho trẻ các thói quen khi vào giờ ngủ: không nói chuyện, không đùa nghịch  

* Vận động sau khi ngủ dậy: Sắp đến tết rồi 

 



Chơi - tập buổi 

chiều 

Tuần 1 (30/12- 03/01) 
- Nghe truyện "Quả trứng của ai?" 

- Chơi trò chơi vận động "Tránh bóng" 

- Nghe và nhận biết tiếng kêu của một số con vật quen thuộc.  

- Trò chơi: Bắt trước tiếng kêu của những con vật bé thích. (MT36)  

- Rèn kỹ năng lồng hai chiếc tất vào nhau. 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: Cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

Tuần 2: (06/01- 10/01) 
- Nghe truyện "Bác voi tốt bụng" 

- Rèn kỹ năng gấp áo cho bé. 

- Chơi trò chơi vận động "Chú voi con" 

- Ôn luyện nhận biết hình tròn 

- Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

Tuần 3: (13/01 - 17/01) 
- Nghe truyện "Con cá thông minh" 

- Chơi trò chơi 'Chó sói xấu tính" 

- Rèn kỹ năng xếp cạnh. 

- Nghe hát "Cá ơi từ đâu đến" 

- Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

Tuần 4: (20/01- 24/01) 
- Nghe truyện "Sự tích ngày tết" 

- Dán xúc xích trang trí lớp 

- Nghe hát "Ngày tết quê em" 

- Gấp phong bao lì xì. 

- Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

- Trò chơi luyện âm: Nu na nu nống  

MT36 

Chủ đề - Sự kiện 
Chú mèo tinh 

nghịch 
Voi sống ở đâu? 

Con vật sống 

dưới nước 

Gia đình bé chuẩn 

bị đón tết 
Nghỉ tết 

 



Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 


